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TÖÔNG QUAN GIÖÕA PHAÅM CHAÁT YÙ CHÍ VAØ THAØNH TÍCH THI ÑAÁU CUÛA
VAÄN ÑOÄNG VIEÂN CHAÏY CÖÏ LY NGAÉN ÑOÄI TUYEÅN ÑIEÀN KINH TREÛ

QUOÁC GIA VIEÄT NAM TAÏI TRUNG TAÂM ÑAØO TAÏO VAÄN ÑOÄNG VIEÂN
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC THEÅ DUÏC THEÅ THAO BAÉC NINH

Tóm tắt:
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp, nhóm nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng

phẩm chất ý chí, đồng thời xác định mối tương quan giữa phẩm chất ý chí với thành tích thi đấu 3
nội dung chạy cự ly ngắn của vận động viên đội tuyển Điền kinh trẻ quốc gia Việt Nam. Kết quả
cho thấy, có mối tương quan giữa phẩm chất ý chí và thành tích thi đấu của các VĐV có đẳng cấp;
tuy nhiên, với VĐV chưa có đẳng cấp thì tính tương quan là chưa rõ ràng.

Từ khóa: Phẩm chất ý chí, thành tích thi đấu chạy cự ly ngắn, mối tương quan, Điền kinh trẻ
Việt Nam.

Correlation between will quality and competition performance 
of short distance runners of Vietnam National Youth Athletics Team 

at Athlete Training Center of Bac Ninh Sports University

Summary: 
Using appropriate research methods, the research team assessed the current state of willpower

quality and determined the correlation between will quality and performance in three short distance
running events of the Olympic Games. Vietnam national youth athletics team. The results show
that there is a correlation between the quality of will and the performance of high-class athletes;
However, for athletes who do not have a level, the correlation is not clear.

Keywords: Qualities of will, achievements in short distance running, correlation, Young
Vietnamese athletics.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Ý chí là một trong những phẩm chất tâm lý

quan trọng và quý báu của con người. Đối với
những VĐV chạy cự ly ngắn, yêu cầu phải
nhanh chóng vượt qua gánh nặng tâm lý, sinh
lý để có được tốc độ tốt nhất. Trong toàn bộ quá
trình thi đấu, VĐV có phẩm chất ý chí càng cao
thì càng dễ đạt được thành tích tốt. Như chúng
ta đã biết, khi tiến hành thi đấu trong thời gian
ngắn, các VĐV phải vận động với cường độ cao,
năng lượng cung cấp bị ức chế, áp lực cao về
tâm sinh lý. Vì vậy, các VĐV cần phải sở hữu
thể lực và kỹ thuật tốt nhất, bên cạnh đó họ cũng
cần có ý chí chiến thắng rất cao.

Thực tiễn thi đấu Điền kinh thể hiện, nhiều
lần kết quả cuộc thi được quyết định bởi phẩm
chất ý chí vượt qua áp lực, khó khăn và là yếu
tố ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của VĐV,
đặc biệt ở các nội dung chạy. Vì vậy, nghiên cứu
xác định mối tương quan giữa phẩm chất ý chí
và thành tích thi đấu của VĐV chạy cự ly ngắn
là công việc có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở
cho những dự báo thành tích và đưa ra các định
hướng trong công tác huấn luyện góp phần nâng
cao thành tích thi đấu của VĐV Điền kinh. 

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng các

phương pháp sau: phân tích và tổng hợp tài liệu;
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phỏng vấn, toạ đàm; phương pháp kiểm tra tâm
lý và phương pháp toán học thống kê. 

Phẩm chất ý chí của VĐV Đội tuyển Điền
kinh trẻ quốc gia Việt Nam được đánh giá bằng
phiếu điều tra phẩm chất ý chí (BTL-YZ-1). 

Nghiên cứu được tiến hành trên 15 VĐV
chạy cự ly ngắn Đội tuyển Điền kinh trẻ Trung
tâm Đào tạo VĐV Trường Đại học TDTT Bắc
Ninh tại thời điểm trước và trong lần kiểm tra
kết thúc chu kỳ huấn luyện (6 năm 2021).

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
Sử dụng phương pháp chuyên gia, chúng tôi

đã xác định được mẫu phiếu điều tra phẩm chất
ý chí VĐV (BTL-YZ-1 tính điểm), để đánh giá
thực trạng năng lực phẩm chất ý chí VĐV chạy
cự ly ngắn với số ý kiến chuyên gia đánh giá từ
mức cần thiết trở lên chiếm tỷ lệ cao (24/25 đạt
96.00%). Cấu trúc của phiếu điều tra được mở
rộng theo 6 phương diện, được coi là 6 thành
phần của phẩm chất ý chí VĐV cụ thể: 1) Tính
kiên trì; 2) Sự bền bỉ; 3) Tính quyết đoán; 4) Tự
kiểm soát; 5) Mục tiêu rõ ràng; 6) Lòng tự tin.

Bên cạnh đó, chúng tôi tiến hành kiểm định
độ tin cậy của thang đo (Phiếu điều tra phẩm
chất ý chí vận động viên BTL-YZ-1) trên đối
tượng nghiên cứu (15 VĐV chạy cự ly ngắn đội
tuyển Điền kinh trẻ quốc gia, trong đó, có 09
VĐV có đẳng cấp và 06 VĐV không có đẳng
cấp). Kết quả thống kê cho thấy, Phiếu điều tra
hoàn toàn đảm bảo độ tin cậy trong đánh giá
phẩm chất ý chí của VĐV với hệ số Cronbach’s
Alpha = 0.865 >0.60 theo quy định và hệ số

tương quan của biến thành phần với biến tổng
đạt 0.676 >0.30 và nhỏ hơn hệ số Cronbach’s
Alpha biến tổng = 0.872.

1. Thực trạng năng lực phẩm chất ý chí
VĐV chạy cự ly ngắn đội tuyển Điền kinh trẻ
Quốc gia Việt Nam

Sử dụng phiếu điều tra phẩm chất ý chí VĐV
"BTL-YZ-1", xác định phẩm chất ý chí của VĐV
chạy cự ly ngắn Đội tuyển Điền kinh trẻ quốc gia
là tổng điểm đánh giá 6 chỉ số thành phần. Kết
quả đánh giá thực trạng phẩm chất ý chí của hai
nhóm VĐV được trình bày tại bảng 1.

Qua bảng 1 thấy: 
Đánh giá theo các chỉ số thành phần của

phẩm chất ý thì chỉ có Kiên trì (f1) và Mục tiêu
rõ ràng (f5) là thể hiện sự khác có ý nghĩa thống
kê giữa hai nhóm VĐV (ttính >tbảng, ở p<0.05),
đồng thời chứng tỏ VĐV đẳng cấp có tính kiên
trì và mục tiêu rõ ràng tốt hơn hẳn nhóm VĐV
không đẳng cấp. Các phẩm chất tâm lý còn lại,
mặc dù không có sự khác biệt thống kê giữa hai
nhóm nhưng kết quả khảo sát vẫn thể hiện VĐV
đẳng cấp có sự bền bỉ (f2), năng lực tự kiểm soát
(f4) và lòng tự tin (f6) tốt hơn nhóm không đẳng
cấp, ngược lại nhóm không đẳng cấp có tính
quyết đoán (f3) tốt hơn nhóm đẳng cấp nhưng
khác biệt là rất nhỏ.

Khi đánh giá chung về Phẩm chất ý chí (F)
của VĐV thì kết quả khảo sát cho thấy có sự
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm (ttính

> tbảng), chứng tỏ VĐV có đẳng cấp Đội tuyển
Điền kinh trẻ quốc gia Việt Nam có phẩm chất
ý chí tốt hơn hẳn VĐV không có đẳng cấp.

Bảng 1. Thực trạng phẩm chất ý chí trong thi đấu của VĐV chạy cự ly ngắn
Đội tuyển Điền kinh trẻ Quốc gia Việt Nam

TT Tiêu chí đánh giá (điểm)
Đẳng cấp 

(n=9)
Không đẳng cấp

(n=6) So sánh

x ± d x ± d t P
1 Phẩm chất ý chí  (F) 198.44 7.89 191.5 8.5 4.58 <0.05
2 Kiên trì (f1) 43.11 3.37 39.83 3.6 3.32 <0.05
3 Bền bỉ (f2) 44.77 4.29 43.33 4.17 1.33 >0.05
4 Quyết đoán (f3) 28.11 3.55 28.83 4.75 0.66 >0.05
5 Tự kiểm soát (f4) 30.55 2.06 30.5 3.27 0.06 >0.05
6 Mục tiêu rõ ràng (f5) 27.11 1.26 25.33 2.33 2.45 <0.05
7 Tự tin (f6) 24.77 2.1 23.66 2.25 1.42 >0.05
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2. Phân tích tính tương quan giữa phẩm

chất ý chí và thành tích thi đấu VĐV chạy
cự ly ngắn Đội tuyển Điền kinh trẻ quốc gia
Việt Nam

Nỗ lực ý chí trong chạy cự ly ngắn chủ yếu là
khắc phục tình trạng căng thẳng tột độ về thể chất
và tinh thần do tốc độ nhanh nhất gây ra, đồng
thời nó đòi hỏi VĐV phải chạy nhanh về đích với
tất cả tiềm lực của mình. Các phẩm chất ý chí liên
quan đến cự ly này chủ yếu là tự tin, tính tự giác,
ngoan cường và tự khống chế.

Để tìm hiểu tính tương quan giữa phẩm chất
ý chí và thành tích thi đấu của 15 VĐV chạy cự
ly ngắn Đội tuyển Điền kinh trẻ quốc gia Việt
Nam tại Trung tâm Đào tạo VĐV Trường Đại
học TDTT Bắc Ninh, chúng tôi đã tiến hành
phân tích hệ số tương quan r (Pearson Correla-

tion), trong đó, kết quả thi đấu ba nội dung chạy
cự ly ngắn (100m, 200m, 400m) là đại lượng x,
tổng điểm trắc nghiệm phẩm chất ý chí là đại
lượng y. Kết quả phân tích tính tương quan giữa
năng lực phẩm chất ý chí và thành tích thi đấu
của VĐV Đội tuyển Điền kinh trẻ quốc gia Việt
Nam trình bày tại bảng 2. 

Qua bảng 2 cho thấy: 
- Với nhóm VĐV có đẳng cấp: Kết quả phân

tích thể hiện Phẩm chất ý chí (F) của VĐV và
thành tích kiểm tra ở cả ba nội dung chạy cự ly
ngắn đều thể hiện tính tương quan rất chặt, cụ
thể là: cự ly chạy 100m (r=-0.771, p<0.05), chạy
200m (r=-0.808, p<0.01) và chạy 400m (r=-
0.701, p<0.05). Bên cạnh đó, yếu tố thành phần
của phẩm chất ý chí là: Tự kiểm soát (f4) cũng
thể hiện mối tương quan với thành tích thi đấu

Bảng 2. Tính tương quan giữa phẩm chất ý chí và thành tích thi đấu 
VĐV chạy cự ly ngắn đội tuyển Điền kinh trẻ quốc gia Việt Nam

Đối
tượng Tiêu chí đánh giá

Thành tích tương
quan chạy 100m

Thành tích tương
quan chạy 200m

Thành tích tương
quan chạy 400m

r p n r p n r p n

Đẳng
cấp

Phẩm chất ý chí  (F) -0.771* 0.015 9 -0.808** 0.008 9 -0.701* 0.035 9

Kiên trì (f1) -0.612 0.08 9 -0.646 0.06 9 -0.563 0.115 9

Bền bỉ (f2) -0.663 0.051 9 -.706* 0.034 9 -0.532 0.14 9

Quyết đoán (f3) -0.664 0.051 9 -0.578 0.103 9 -0.545 0.129 9

Tự kiểm soát (f4) -0.871** 0.002 9 -0.790* 0.011 9 -0.905** 0.001 9

Mục tiêu rõ ràng (f5) -0.144 0.712 9 -0.442 0.234 9 -0.173 0.657 9

Tự tin (f6) -0.209 0.589 9 -0.264 0.493 9 -0.216 0.577 9

Không
đẳng
cấp

Phẩm chất ý chí  (F) -0.019 0.972 6 -0.77 0.073 6 -0.675 0.141 6

Kiên trì (f1) 0.444 0.378 6 -0.222 0.673 6 -0.228 0.664 6

Bền bỉ (f2) -0.662 0.152 6 -0.882* 0.02 6 -0.894* 0.016 6

Quyết đoán (f3) 0.63 0.18 6 0.109 0.838 6 0.342 0.506 6

Tự kiểm soát (f4) 0.453 0.367 6 -0.02 0.97 6 -0.065 0.903 6

Mục tiêu rõ ràng (f5) -0.396 0.437 6 -0.914* 0.011 6 -0.802 0.055 6

Tự tin (f6) -0.615 0.194 6 -0.037 0.944 6 -0.139 0.793 6

Chú ý: * biểu thị p<0.05  ** biểu thị p<0.01
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ở cả 3 nội dung chạy cự ly ngắn, và Bền bỉ (f2)
có tương quan chặt với thành tích chạy 200m. 

- Với nhóm VĐV không đẳng cấp: Về Phẩm
chất ý chí (F) chung không cho thấy mối tương
quan rất chặt với thành tích các nội dung chạy
ngắn ở mức tương quan chặt. Khi xét theo các
yếu tố thành phần của phẩm chất ý chí thì năng
lực Bền bỉ (f2) có tương quan với chạy 200m
(r=-0.882, p<0.05), chạy 400m (r=-0.894,
p<0.05) và năng lực Mục tiêu rõ ràng (f5) thể
hiện tương quan rất chặt với thành tích chạy
200m. Các năng lực khác thể hiện tính tương
quan thiếu chặt chẽ.

Kết quả trên khẳng định: Năng lực ý chí (F)
của VĐV có đẳng cấp thể hiện tính tương quan
rất chặt với thành tích thi đấu; còn nhóm VĐV
không đẳng cấp thì sự tương quan chỉ đạt mức
chặt. Một số yếu tố thành phần của phẩm chất ý
chí ở nhóm VĐV không đẳng cấp có thể hiện
tính tương quan rất chặt với thành tích chạy là:
Bền bỉ (f2), Tự kiểm soát (f4) và Mục tiêu rõ
ràng (f5).

KEÁT LUAÄN
1. Có sự khác biệt về năng lực phẩm chất ý

chí của 2 nhóm VĐV chạy cự ly ngắn Đội tuyển
Điền kinh trẻ quốc gia Việt Nam (ttính>tbảng ở
ngưỡng xác suất P<0.05), trong đó VĐV đẳng
cấp có phẩm chất ý chí tốt hơn hẳn VĐV không
có đẳng cấp. 

2. Kết quả nghiên cứu cũng khẳng định các
thành phần phẩm chất ý chí của VĐV chạy cự
ly ngắn Đội tuyển Điền kinh trẻ quốc gia Việt
Nam và thành tích thi đấu nội dung chạy 100m,
200m và 400m thể hiện rõ tính tương quan ở các
mức từ rất chặt với không rõ ràng.
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Thực trạng thừa cân, béo phì và chất lượng

cuộc sống của sinh viên Đại học Huế
32. Ngô Hải Hưng; Ngô Trung Dũng

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kỹ
thuật đánh bóng xoáy lên thuận và trái tay cho
sinh viên chuyên ngành Quần vợt năm thứ nhất
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

35. Hà Thị Liên; Egorov V.N; Mironov D.L;
Phạm Trường Nam

Động cơ và nhu cầu về hình thức, nội dung
hoạt động thể thao của sinh viên Nga và sinh
viên nước ngoài

40. Ek Chansopheak
Thực trạng phong trào thể dục thể thao quần

chúng trên địa bàn tỉnh Pursat, Campuchia
44. Bùi Thị Sáng
Ứng dụng và đánh giá hiệu quả bài tập phát

triển sức bền tốc độ cho nữ vận động viên đua
thuyền Kayak cự ly 500m lứa tuổi 15-17 Câu
lạc bộ đua thuyền Hà Nội

49. Nguyễn Ngọc Tuấn; Nguyễn Tiến
Chung; Nguyễn Phương Thảo; Võ Văn Ca

Tương quan giữa phẩm chất ý chí và thành
tích thi đấu của vận động viên chạy cự ly ngắn
Đội tuyển Điền kinh trẻ Quốc gia Việt Nam tại
Trung tâm Đào tạo vận động viên Trường Đại
học Thể dục thể thao Bắc Ninh

53. Trần Trung Khánh; Dương Văn Phương
Lựa chọn bài tập phát triển sức bền chuyên môn

cho nam VĐV lứa tuổi 13-14, câu lạc bộ Quần vợt
Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

58. Nguyễn Việt Hồng; Ngô Thị Hoa 
Lựa chọn và ứng dụng bài tập nâng cao chất

lượng đòn đá thấp (low kick) trong Muay thái cho
nữ vận động viên lứa tuổi 11 – 12 Trung tâm Huấn
luyện và Thi đấu Thể thao Công an Nhân dân

62. Phùng Thị Cúc
Thực trạng trở ngại tâm lý trong hoạt động

học tập của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại
học Thể dục thể thao Đà Nẵng

68. Võ Tường Kha
Chỉ dấu Protein trong chẩn đoán sớm các

bệnh lý tim mạch vận động viên

TIN TøC - Sù KIÖN Vµ NH¢N VËT

78. Đặng Văn Dũng
Mô hình đảm bảo phương pháp khoa học

trong đào tạo vận động viên cấp cao

80. Phạm Tuấn Dũng
Bài tập thể dục nâng cao sức khỏe tại văn

phòng làm việc

82. Thể lệ viết và gửi bài.
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THEORY AND PRACTICE OF SPORTS

4. Truong Quoc Uyen
The profound perspectives of President Ho

Chi Minh in the article about the story of Xiki
7. Nhat Minh

Selecting, training and fostering sports
talents and high-achievement sports human
resources until 2035

10.  Do Huu Truong
The training of referees, coaches and athletes

in Vietnam's gun-shooting team in order to sat-
isfy the new situation

ARTICLES
13. Nguyen Van Phuc

Theoretical model of risk reduction in sport
activities in Vietnam

19. Đinh Khanh Thu; Vu Ba My; Luu Thi
Nhu Quynh

Solutions to create a cultural environment at
the Athlete Training Center, Bac Ninh Sports
University

24. Dang Van Dung
Discrimination against people with

disabilities (PWDs) at sports centers in urban
cultural centers

27. Le Anh Dung
Assessment of overweight, obesity and

students’ life quality at Hue University
32. Ngo Hai Hung; Ngo Trung Dung
Developing standards to evaluate the

effectiveness of forehand and backhand topspin
technique of freshmen majoring in Tennis at Bac
Ninh Sports University

35. Ha Thi Lien; Egorov V.N; Mironov D.L;
Pham Truong Nam

Motivation and demand of the form and
content of sports activities of Russian and
foreign students

40. Ek Chansopheak
Current status of mass sports movement in

Pursat province – Cambodia
44. Bui Thi Sang
Applying and evaluating the effectiveness of

exercises used in speed endurance training for
female 500m Kayak athletes aged 15-17 in the
Hanoi Sailing Club

49. Nguyen Ngoc Tuan; Nguyen Tien
Chung; Nguyen Phuong Thao; Vo Van Ca

Correlation between will quality and
competition performance of short distance
runners of Vietnam National Youth Athletics
Team at Athlete Training Center of Bac Ninh
Sports University

53. Tran Trung Khanh; Duong Van
Phuong 

Choosing exercises to develop professional
endurance for male tennis players aged 13-14
Thu Duc District, Ho Chi Minh City

58. Nguyen Viet Hong; Ngo Thi Hoa
Selection and application of exercises to

improve the quality of low kicks in Muay Thai
for female athletes aged 11-12, People's Public
Security Sports Training and Competition
Center

62. Phung Thi Cuc
The reality of psychological obstacles in

learning activities of first-year students at Da
Nang Sport University

68. Vo Tuong Kha
Protein markers in early diagnosis of athlete's

cardiovascular diseases

NEWS - EVENTS AND PEOPLE
78. Dang Van Dung
Model used to ensure scientific method in

training high-ranking athletes

80. Pham Tuan Dung
Exercise to improve health at the office

82. Rules of writing and posting.


